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STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 NC01 Nguyễn Thị Kim Anh 21/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 NC02 Lương Thị Quế Anh 12/06/1999 Thanh Hóa Nữ Thái

3 NC03 Nguyễn Thị Hoài Ánh 01/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

4 NC04 Võ Minh Đức 10/06/1998 Bình Thuận Nam Kinh

5 NC05 Lương Thị Duyên 13/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

6 NC06 Phan Thị Ngọc Giàu 18/11/2000 Ninh Thuận Nữ Kinh

7 NC07 Lương Phạm Thanh Hà 09/12/2001 Ninh Thuận Nữ Kinh

8 NC08 Phan Dương Thúy Thanh Hằng 18/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

9 NC09 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 NC10 Phạm Thị Hậu 28/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

11 NC11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

12 NC12 Phạm Thị Minh Hiếu 21/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

13 NC13 Phạm Thanh Hoàng 02/03/2001 Bình Thuận Nam Kinh

14 NC14 Nguyễn Thị Thanh Hồng 16/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

15 NC15 Huỳnh Ngọc Huân 17/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

16 NC16 Giang Nhật Hưng 13/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

17 NC17 Hoàng Văn Hướng 27/07/2001 Bình Thuận Nam Kinh

18 NC18 Mai Sỹ Khánh 22/02/2001 Bình Thuận Nam Kinh

19 NC19 Nguyễn Thị Mỹ Kim 12/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

20 NC20 Danh Thị Thanh Lam 26/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh
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21 NC21 Nguyễn Ly Ly 06/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

22 NC22 Nguyễn Ngọc Yến Ly 02/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

23 NC23 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/07/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

24 NC24 Nguyễn Thị Thúy Ngân 13/05/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

25 NC25 Đồng Huỳnh Kim Ngân 06/01/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

26 NC26 Lê Thị Ngọc Ngân 17/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

27 NC27 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/02/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

28 NC28 Lê Ngọc Thiệu Nhi 14/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 28 thí sinh

                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                        (Đã ký)

                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh


